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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết  

Ngập lụt là thiên tai phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt nghiêm 

trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Các dạng ngập chính bao gồm 

ngập do mưa lớn ở các lưu vực sông, thường xảy ra ở miền Trung, và 

ngập cục bộ tại các thành phố lớn, đặc biệt khi hệ thống thoát nước 

yếu kém hoặc triều cường. Cần Thơ, trung tâm kinh tế của vùng Tây 

Nam Bộ, phải đối mặt với nhiều vấn đề ngập lụt từ mưa, triều cường 

và sụt lún đất. Kể từ năm 2004, thành phố đã áp dụng các biện pháp 

như Nghị quyết 45 và 59 để phát triển bền vững và ứng phó thiên tai, 

cùng với việc thực hiện Nghị quyết 120 nhằm ứng phó với biến đổi 

khí hậu. 

Ngập lụt đô thị tại Cần Thơ vẫn là một thách thức lớn do hệ thống 

thoát nước yếu kém và các yếu tố tự nhiên làm trầm trọng thêm tình 

trạng này. Các nghiên cứu hiện nay chủ yếu đánh giá hiện trạng nhưng 

thiếu khung đánh giá tổng quát và công cụ lượng hóa tác động của 

biến đổi khí hậu. Do đó, việc phát triển một quy trình và bộ công cụ 

hỗ trợ đánh giá rủi ro ngập lụt có khả năng tính toán tác động kinh tế 

- xã hội là rất cần thiết. Việc áp dụng khung đánh giá này giúp lượng 

hóa tác động của BĐKH tới rủi ro ngập lụt đô thị. Vì vậy, nghiên cứu 

sinh lựa chọn đề tài “Đánh giá rủi ro ngập lụt trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu phục vụ phát triển bền vững khu vực lõi đô thị thành phố Cần 

Thơ” có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 
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Đánh giá được rủi ro ngập lụt lõi đô thị thành phố Cần Thơ thích ứng 

với biến đổi khí hậu theo các kịch bản phục vụ phát triển bền vững. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Khái quát và hệ thống hóa được cơ sở lí luận và thực tiễn về 

đánh giá rủi ro ngập lụt đô thị; 

- Xây dựng được quy trình, khung đánh giá và công cụ đánh giá 

rủi ro do ngập lụt tới  kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu ; 

- Đánh giá được rủi ro, tác động của ngập lụt tới dân cư, kinh tế 

xã hội tại lõi đô thị Cần Thơ từ đó xây dựng kịch bản rủi ro ngập lụt 

trong tương lai với sự biến đổi khí hậu tại lõi đô thị Cần Thơ; 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu đánh giá rủi ro kinh tế xã hội 

của ngập lụt đô thị tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của đánh giá rủi ro kinh tế -  xã 

hội của ngập lụt, đặc biệt là ngập lụt đô thị từ đó đề xuất quy trình, 

công cụ đánh giá rủi ro phù hợp với hiện trạng khu vực nghiên cứu và 

dữ liệu sẵn có. 

- Thực nghiệm đánh giá rủi ro kinh tế xã hội của ngập lụt đô thị 

tại lõi đô thị thành phố Cần Thơ. Áp dụng các công cụ đánh giá rủi ro 

để dự báo tác động của biến đổi khí hậu tới kinh tế -  xã hội khu vực 

nghiên cứu.  

4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề về Rủi ro kinh 

tế - xã hội do ngập lụt đô thị dưới tác động của biến đổi khí hậu. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Luận án nghiên cứu trong phạm vi 

không gian của toàn bộ khu vực lõi đô thị của thành Phố Cần Thơ bao 

gồm toàn bộ các phường thuộc quận Ninh Kiều (Ngoài trừ phần phía 

Nam rạch Cái Sơn của phường An Bình), và phường Bùi Hữu Nghĩa, 

phần bờ hữu sông Bình Thủy của các phường An Thới, Long Hòa, 

Long Tuyền thuộc quận Bình Thủy. 

Phạm vi về khoa học: Luận án sẽ tập trung nghiên cứu cơ sở 

khoa học cũng như phân tích và đánh giá rủi ro do ngập lụt đối với các 

đối tượng dân cư, kinh tế xã hội nói chung và cho khu vực lõi của đô 

thị Cần Thơ nói riêng. 

5. Điểm mới của luận án 

- Nghiên cứu và xây dựng được bộ công cụ phù hợp đánh giá 

rủi ro kinh tế - xã hội do ngập lụt gây ra cho lõi đô thị thành phố Cần 

Thơ. 

- Áp dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro kinh tế -  xã hội do ngập 

lụt từ đó xác định được các tác động của biến đổi khí hậu tới lõi đô thị 

của thành phố Cần Thơ. 

6. Luận điểm bảo vệ 

Luận điểm 1: Mô hình hóa kết hợp GIS là công cụ đánh giá rủi 

ro ngập lụt hiệu quả, cho phép tự động hóa quá trình đánh giá.  

Luận điểm 2: Bộ công cụ đánh giá đã xác định được các động 

của biến đổi khí hậu tới rủi ro kinh tế xã hội của ngập lụt ở lõi đô thị 

của thành phố Cần Thơ theo kịch bản biến đổi khí hậu. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 
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7.1. Ý nghĩa khoa học 

- Nghiên cứu góp phần làm rõ cơ sở khoa học về đánh giá rui ro 

lụt đô thị tại thành phố Cần Thơ, đánh giá xác định các rủi ro kinh tế  

- xã hội, thiệt hại có thể gây ra bởi ngập lụt đô thị theo các kịch bản 

biến đổi khí hậu. 

- Kết quả nghiên cứu hỗ trợ cho các nhà quy hoạch phát triển 

đô thị nhanh chóng đưa ra những giải pháp thích ứng kịp thời nhằm 

nâng cao khả năng chống ngập cho thành phố Cần Thơ. 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Nghiên cứu góp phần làm rõ cơ sở khoa học về đánh giá rui ro lụt đô 

thị tại thành phố Cần Thơ, đánh giá xác định các rủi ro kinh tế  - xã 

hội, thiệt hại có thể gây ra bởi ngập lụt đô thị theo các kịch bản biến 

đổi khí hậu. 

- Kết quả nghiên cứu hỗ trợ cho các nhà quy hoạch phát triển đô thị 

nhanh chóng đưa ra những giải pháp thích ứng kịp thời nhằm nâng cao 

khả năng chống ngập cho thành phố Cần Thơ cũng như đảm báo các 

mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai  

8. Cấu trúc của luận án 

Luận án được trình bày trong 149 trang, với 112  hình, 35 bảng 

biểu bao gồm phần mở đầu, kết luận - kiến nghị và tài liệu tham khảo 

và được trình bày trong 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 

Chương 2: Khái quát về khu vực nghiên cứu, cách tiếp cận và  

phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
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CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.1.1. Khái niệm phát triển bền vững 

Tổng quan về khái niệm về phát triển bền vững (PTBV), các 

mục tiêu PTBV và các mục tiêu được thực hiện tại Việt Nam 

1.1.2. Khái niệm về biến đổi khí hậu và tác động của biến 

đổi khí hậu 

Tổng quan về khái niệm biến đổi khí hậu và tác động của biến 

đổi khí hậu tại Việt Nam. 

1.1.3. Các khái niệm về đánh giá rủi ro thiên tai và các thành phần 

của rủi ro thiên tai. 

Tổng quan về đánh giá rủi ro, các hợp phần của rủi ro theo mô 

hình AR5 của IPCC. 

1.1.4. Các khái niệm chung về mô hình hóa ngập lụt 

Khái niệm về mô hình hóa, mô hình thủy văn và thủy lực, các 

khải niệm về điều kiện biên 

1.2. Tổng quan về đánh giá rủi ro thiên tai do ngập lụt trên thế 

giới 

Lũ lụt là thiên tai gây thiệt hại lớn, vì vậy đánh giá rủi ro lũ rất 

quan trọng. Đánh giá bao gồm ba yếu tố: hiểm họa, tính dễ bị tổn 

thương và mức độ phơi lộ, dựa trên khung của IPCC nhưng chuyên 

biệt cho ngập lụt. Hiểm họa được xác định qua mức nước, tốc độ, thời 

gian và chu kỳ ngập. Đánh giá có thể là định tính, qua các yếu tố riêng 
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lẻ hoặc mô hình thủy lực, và định lượng, sử dụng hàm thiệt hại. Đặc 

biệt, ở đô thị, cần xem xét nguồn nước, thấm bề mặt và hạ tầng. 

1.3. Tình hình nghiên cứu về rủi ro lũ lụt tại Việt Nam 

Tổng quan các nghiên cứu về ngập lụt tại Việt Nam. Đặc biệt, 

các mô hình thủy lực và GIS thường được sử dụng để đánh giá hiểm 

họa lũ, nhưng việc đánh giá ngập lụt đô thị vẫn gặp nhiều khó khăn, 

thiếu phân tách chi tiết về tổn thất theo loại công trình.  

1.5. Định hướng nghiên cứu 

Nghiên cứu về ngập lụt ở Cần Thơ cho thấy tình trạng này ảnh 

hưởng đến phát triển bền vững và có thể trầm trọng hơn do biến đổi 

khí hậu. Hiện nay, thiếu sự liên kết với rủi ro kinh tế - xã hội. Do đó, 

cần xây dựng khung đánh giá và công cụ lượng hóa rủi ro trong các 

kịch bản tương lai. 

1.6. Tiểu kết Chương 1 

Tổng kết các nội dung đã đề cập trong chương 1. 

CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU, 

CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tổng quan về khu vực nghiên cứu và tác động của ngập lụt 

2.1.1. Khu vực nghiên cứu 

Tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của 

Thành phố Cần Thơ. 

2.1.2. Các tác nhân gây ngập lụt tại Cần Thơ 

Ngập lụt tại Cần Thơ được xác định bởi 3 nguyên nhân chính 

bao gồm: (1) Mực nước cao trên các sông, rạch xung quanh; (2) Lượng 
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mưa cục bộ tại thành phố; (3) Tình trạng sụt lún đất . 

2.1.3. Đặc điểm lũ vùng lõi Cần Thơ 

Cần Thơ có hai nguồn lũ chính: lũ do mưa cục bộ và lũ từ sông 

Hậu. Lũ cục bộ xảy ra khi mưa vượt quá khả năng thoát nước, nhất là 

tại lõi đô thị. Lũ từ sông Hậu do triều dâng cao, dòng chảy lớn và gió 

mùa, gây tràn bờ hoặc chảy ngược vào hệ thống thoát nước. Triều 

cường là nguyên nhân chính, với mực nước đạt 2,17m năm 2020, gây 

ngập nặng nhất trong 10 năm. 

2.1.4. Tác động của lũ lên các lĩnh vực. 

Ngập lụt ở khu vực lõi đô thị Cần Thơ gây ảnh hưởng cả về kinh 

tế và xã hội. Rủi ro xã hội liên quan đến tác động đến người dân và 

sinh kế, ảnh hưởng đến cả đô thị và nông thôn. Tác động kinh tế bao 

gồm thiệt hại tài sản, cơ sở hạ tầng và nông nghiệp.  

2.2. Dữ liệu được sử dụng trong đánh giá rủi ro ngập lụt 

- Dữ liệu phục vụ mô hình hóa 

- Dữ liệu phục vụ đánh giá rủi ro về xã hội 

- Dữ liệu phục vụ đánh giá rủi ro về kinh tế 

2.3. Quy trình đánh giá rủi ro ngập lụt dưới tác động của biến đổi 

khí hậu 

Quy trình đánh giá rủi ro ngập lụt bao gòm 3 bước và 2 khối 

đánh giá bao gồm kinh tế và xã hội. 

2.4. Phương pháp mô hình hóa  

2.4.1. Các phương pháp mô hình hóa chế độ ngập 

Ba phương pháp đánh giá chế độ ngập lụt gồm: mô hình hóa, 
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phân vùng bằng dữ liệu vệ tinh và khảo sát trực tiếp. Khảo sát trực tiếp 

phổ biến để kiểm chứng mô hình, trong khi dữ liệu SAR hữu ích nhưng 

gặp hạn chế với khu vực che khuất. Mô hình thủy lực kết hợp GIS và 

học máy giúp tái tạo ngập lụt nhưng yêu cầu dữ liệu chính xác. Luận 

án này áp dụng mô hình hóa để đánh giá chế độ ngập tại lõi đô thị Cần 

Thơ.2.4.2. Quy trình mô hình hóa hiện trạng ngập lụt 

Quá trình mô hình hóa ngập lụt đô thị Cần Thơ xác định các 

nguyên nhân chính: lượng mưa, nước sông/kênh, và sụt lún đất. Tác 

động của từng yếu tố được phân tích, kết hợp khảo sát thực tế để đảm 

bảo độ chính xác. Mô hình sử dụng phần mềm MIKE, tích hợp dòng 

chảy 1D, thoát nước đô thị và mưa rào-dòng chảy để xây dựng mô 

hình 2D. Kết quả được chuyển thành dữ liệu GIS. 

2.4.3. Cấu trúc của mô hình thủy lực lõi đô thị 

Mô hình thủy lực của lõi đô thị được phát triển bởi dự án FRMIS 

thuộc Dự án phát triển đô thị thành phố Cần Thơ từ năm 2020 đến năm 

2023. Toàn bộ việc xây dựng mô hình thủy lực được thừa kế từ dự án 

FRMIS của thành phố Cần Thơ bao gồm 3 mô hình: 1 D Đồng bằng 

SCL, Mô hình mưa rào dòng chảy và mô hình 2 D kênh hở kết hợp 

2D chảy tràn. 

2.4.4.  Xác định giá trị đầu vào của mô hình ngập tại Cần Thơ 

Sau khi các mô hình được thiết lập, các giá trị đầu vào cần được 

tính toán cụ thể. Việc tính toán các dữ liệu đầu vào này bao gồm mực 

nước và lượng mưa trong khu vực nghiên cứu. 

2.4.5. Khảo sát hiện trạng ngập tại Cần Thơ. 

Để triển khai các nội dung nghiên cứu luận án đã tiến hành khảo 
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sát hiện trạng ngập lụt tại Cần Thơ vào tháng 11 năm 2020 tại thời 

điểm triều cường lớn nhất trong năm, sau đó đã tiến hành khảo sát bổ 

sung trong mùa triều cường của các năm 2021 và 2022. Công tác khảo 

sát được tiến hành dọc các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập lụt 

tại Cần Thơ, bao gồm 41 tuyến phố chính nằm trên khu vực quận Ninh 

Kiều và Bình Thủy. 

2.4.6 Mô hình thủy lực của lõi đô thị  

Bao gồm mô hình thủy lực vùng ĐBSCL, Mô hình thủy lực 

vùng lõi đô thị. Các mô hình này được hiệu chỉnh và kiểm định theo 

số liệu ngập thực tế. 

2.5. Phương pháp đánh giá rủi ro xã hội do ngập lụt 

Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã 

áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro lũ lụt xã hội theo Báo cáo Đánh 

giá Lần thứ Năm (AR5) của IPCC. Luận án xây dựng bộ công cụ đánh 

giá rủi ro xã hội và rủi ro kinh tế, phát triển và lập trình bằng Python 

trong môi trường GIS. Bộ công cụ gồm hai nhóm: (1) Công cụ tính 

toán rủi ro xã hội, (2) Công cụ tính toán thiệt hại kinh tế.  

2.5.1. Phương pháp đánh giá Hiểm họa lũ lụt về xã hội 

Nguy cơ hoặc hiểm họa lũ lụt đối với con người thường được 

xác định là sự kết hợp giữa độ sâu ngập và vận tốc nước lũ. Cơ quan 

Môi trường Vương quốc Anh [26] định nghĩa nguy cơ lũ lụt (đối với 

người dân) như trong công thức 2.1. 

H = d * (v+0,5) +DF         (2.1) 

Trong đó: H = nguy hiểm;  v = vận tốc; d - chiều sâu; DF = hệ 

số vụn 
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2.5.2. Phương pháp xác định mức độ phơi lộ trong rủi ro lũ lụt về 

xã hội 

UNDP và WB sử dụng phương pháp định tính để đánh giá 

Mức độ phơi lộ, dựa trên tầm quan trọng của các đối tượng chịu tác 

động thiên tai, nhưng phương pháp này còn chủ quan. Trong luận án, 

Mức độ phơi lộ được xác định theo giá trị tương đối của các đối tượng 

với ngập lụt. Hệ số phơi lộ được tính dựa trên giá trị tài sản, hoạt động 

xã hội và ảnh hưởng đến người dân theo từng loại hình sử dụng đất. 

2.5.3. Phương pháp xác định Tính dễ bị tổn thương rủi ro lũ lụt về 

mặt xã hội 

Tình trạng dễ bị tổn thương do lũ lụt xã hội thường được đánh 

giá bằng các chỉ số định tính có trọng số. Luận án này áp dụng chỉ số 

SFVI từ nghiên cứu tại Tây Ban Nha, tính theo công thức SFVI = S/C, 

với S là mức độ nhạy cảm và C là khả năng đối phó, thích ứng. Các 

chỉ số được chuẩn hóa và gán trọng số theo mức độ quan trọng. 

2.5.4. Phương pháp tính toán Chỉ số rủi ro lũ lụt đối với xã hội 

Rủi ro lũ lụt xã hội được tính toán như một chỉ số tổng hợp từ  

hiểm họa lũ lụt, hệ số phơi lộ và tính dễ bị tổn thương. 

 Chỉ số rủi ro lũ lụt xã hội (SFRI) = H * Er * SFVI (2.6) 

2.6. Phương pháp đánh giá rủi ro lũ lụt về kinh tế 

Đánh giá rủi ro về kinh tế là một đánh giá định lượng ước tính 

thiệt hại bằng tiền đối với tài sản cố định như tài sản và cơ sở hạ tầng. 

Rủi ro kinh tế (thiệt hại) liên quan chủ yếu đến độ sâu ngập. 

2.6.1. Hiểm họa lụt về kinh tế 
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Rủi ro lũ lụt kinh tế đối với cơ sở hạ tầng chỉ xét đến độ sâu 

ngập, yếu tố nguy hiểm chính trong khu vực nghiên cứu. Thiệt hại 

nông nghiệp có thể chịu ảnh hưởng từ thời gian ngập, nhưng do khó 

xác định nên luận án chỉ xem xét độ sâu. Mức độ hiểm họa lũ lụt được 

xác định từ mô hình thủy động lực học, với các kịch bản ngập 1%, 2%, 

5%, 10% và 20%. 

2.6.2. Mức độ phơi lộ trong đánh giá rủi ro lũ lụt kinh tế 

Mức độ phơi lộ kinh tế trong đánh giá rủi ro lũ lụt được xác 

định dựa trên dữ liệu sử dụng đất, với mức thiệt hại khác nhau theo 

từng mức ngập. Phơi lộ có mối liên hệ chặt chẽ với tính dễ bị tổn 

thương. Dữ liệu thiệt hại được xác định từ các khảo sát thực tế tại khu 

vực nghiên cứu. 

2.6.3. Tính dễ bị tổn thương về kinh tế (đường cong thiệt hại) 

Thiệt hại do lũ lụt phụ thuộc vào đặc điểm tài sản và độ sâu 

ngập tại từng vị trí. Tính dễ bị tổn thương kinh tế chủ yếu dựa trên độ 

sâu ngập, với mức ngập cao thường gây thiệt hại lớn hơn. Mối quan 

hệ này được biểu thị qua đường cong độ sâu - thiệt hại. Các đối tượng 

sử dụng đất được chia thành 11 nhóm, với thiệt hại xác định qua khảo 

sát trực tiếp. 

2.6.4. Tính toán rủi ro kinh tế 

 Rủi ro kinh tế do ngập lụt được tính cho các sự kiện lịch sử hoặc 

kịch bản ngập với tỷ lệ tái diễn 1%, 2%, 5%, 10% và 20% (tương ứng 

chu kỳ 100, 50, 20, 10 và 5 năm). Thiệt hại kinh tế hàng năm được 

ước tính bằng phương pháp Monte Carlo theo công thức AEEL = 

∫₀ᵖmax D(p) dp. Dữ liệu đầu vào gồm mô hình ngập, sử dụng đất và 
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hàm thiệt hại từ khảo sát thực tế. Kết quả được trình bày qua bản đồ 

và bảng tổng hợp. 

2.6.5. Quy trình xử lý dữ liệu đánh giá rủi ro lũ lụt về kinh tế 

Quy trình xử lý số liệu bao gồm các bước xử lý số liệu từ nguồn 

tới kết quả. 

2.7. Phương pháp đánh giá tác động của BĐKH tới rủi ro thiên 

tai. 

2.7.1. Các kịch bản biến đổi khí hậu 

Kịch bản biến đổi khí hậu tại khu vực nghiên cứu được xem xét là kịch 

bản RCP 4.5 và RCP 8.5 với các giai đoạn 2030 và 2050. 

2.7.2. Xác định các biến đổi về lượng mưa và mực nước theo các 

mốc thời gian 2030 và 2050 theo kịch bản biến đổi khí hậu 

Các thay đổi về lượng mưa và mực nước tai các kênh xung 

quanh thành phố Cần Thơ được nội suy theo các kịch bản của bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

2.8. Phương pháp kế thừa. 

Khi xây dựng khung đánh giá rủi ro ngập lụt cho thành phố Cần 

Thơ, việc xác định khu vực ngập lụt là rất quan trọng.. Mô hình thủy 

lực MIKE Operation được sử dụng, kế thừa từ dự án FRMIS, cho phép 

tính toán chính xác các kịch bản BĐKH trong tương lai. 

2.9. Phương pháp phân tích không gian trên GIS. 

Phương pháp phân tích không gian GIS được sử dụng trong luận 

án bao gồm các bước như thu thập và xử lý dữ liệu không gian, xây 

dựng chỉ tiêu tính dễ bị tổn thương, chồng xếp lớp dữ liệu và tính toán 
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không gian, phân tích và thống kê kết quả rủi ro ngập lụt, và lập bản 

đồ các yếu tố rủi ro kinh tế - xã hội. 

2.10. Phương pháp điều tra - thống kê xã hội học 

Phương pháp điều tra - thống kê xã hội học giúp thu thập dữ 

liệu về hiện trạng ngập lụt và tác động kinh tế - xã hội. 

2.11. Phương pháp phân tích đa chỉ tiêu dựa trên AHP và so sánh 

cặp đôi. 

Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu là phương phảp 

xây dựng cây phân cấp AHP được triển khai cho các chi tiêu về xã hội 

của tính dễ bị tổn thương. 

 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả thành lập bản đồ tần suất ngập theo hiện trạng 

Mô hình hóa ngập lụt cho thấy lõi đô thị Cần Thơ chịu ảnh 

hưởng lớn, đặc biệt trong các kịch bản ngập lặp lại từ 5 đến 100 năm. 

Dữ liệu quá khứ về mưa và triều được sử dụng để xác định điều kiện 

biên. Kết quả cho thấy ngập nhẹ với mưa 5 năm, nhưng mức độ ngập 

tăng ở các kịch bản khắc nghiệt hơn. Dù hệ thống cống ngăn triều hiệu 

quả, ngập lụt vẫn xảy ra khi mưa lớn và triều cao đồng thời. 

3.2. Đánh giá rủi ro do ngập lụt tới kinh tế - xã hội lõi đô thị Cần 

Thơ 

3.2.1. Xây dựng công cụ đánh giá rủi ro lũ lụt về kinh tế xã hội 

Các chức năng của bộ công cụ bao gồm một loạt các phân tích, 

tự động hóa các thao tác phân tích không gian để đánh giá rủi ro về xã 
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hôi và rủi ro về kinh tế. Bộ công cụ được nghiên cứu sinh lập trình 

trên ngôn ngữ Python sử dụng các thư viện hàm dựng sẵn 

Các công cụ bao gồm 2 nhóm công cụ trong đó 7 công cụ hỗ trợ 

tính toán rủi ro về mặt xã hội và 1 công cụ cho tính toán thiệt hại về 

mặt kinh tế. 

3.2.2. Kết quả đánh giá rủi ro ngập và phân tích rủi ro ngập lụt đối 

với xã hội 

3.2.2.1. Kết quả đánh giá Hiểm họa ngập 

Bản đồ hiểm họa ngập lụt khu vực lõi đô thị được xây dựng từ bản đồ 

ngập toàn thành phố, theo công thức (2.1). Các kịch bản ngập 1%, 2%, 

5%, 10% và 20% cho thấy mức độ và diện tích ngập tăng theo điều 

kiện biên khắc nghiệt. Khi điều kiện ít khắc nghiệt, lõi đô thị được bảo 

vệ tốt, nhưng nguy cơ ngập cao hơn ở vùng ngoại vi. Trong mưa cực 

đoan, một số khu vực lõi vẫn chịu hiểm họa ngập trung bình đến cao. 

3.2.2.2. Kết quả đánh giá mức độ Phơi lộ 

Dữ liệu phơi lộ cho thấy khu vực lõi đô thị Cần Thơ có mức độ 

phơi lộ rất cao, do đây là khu vực dân cư đông đúc, thương mại sầm 

uất và chứa nhiều cơ quan, công trình quan trọng. Phía Tây có mức độ 

phơi lộ thấp hơn do chủ yếu là đất nông nghiệp, giá trị kinh tế và xã 

hội thấp hơn. 

3.2.2.3. Kết quả đánh giá Tính dễ bị tổn thương 

Dữ liệu tính dễ bị tổn thương được đánh giá dựa trên các chỉ số 

kinh tế, xã hội từ tài liệu niên giám thống kê và báo cáo của thành phố 

Cần Thơ. Kết quả cho thấy, các phường dọc đường Nguyễn Trãi, Cách 

Mạng Tháng 8 có tính dễ bị tổn thương cao, do dân cư phức tạp với tỷ 
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lệ người cao tuổi và trẻ em lớn.  

3.2.2.4. Kết quả đánh giá rủi ro ngập lụt về xã hội 

Bản đồ rủi ro xã hội tại lõi đô thị Cần Thơ cho thấy phường 

Tân An, An Phú và An Cư có rủi ro cao nhất do địa hình trũng, dân cư 

đông và hạ tầng dễ bị ngập. Các khu vực này thường xuyên chịu thiệt 

hại do ngập lụt. Một số phường ven sông Hậu ở quận Bình Thủy cũng 

có rủi ro từ trung bình đến rất cao, với diện tích chịu ảnh hưởng lên 

tới 6085 ha trong kịch bản 1%. 

 

Hình 3.26. Rủi ro xã hội theo sự kiện 1% (100 năm/lần) tại  khu 

vực nghiên cứu 

3.2.3.  Kết quả đánh giá rủi ro ngập lụt về kinh tế  

Công cụ đánh giá thiệt hại kinh tế đã tạo ra bản đồ và thống kê 

thiệt hại cho lõi đô thị Cần Thơ. Phân bố thiệt hại cho thấy phần lớn 

khu vực chịu thiệt hại thấp, nhưng đất ở, cây lâu năm và cơ sở giáo 
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dục bị ảnh hưởng lớn. Tại quận Ninh Kiều, thiệt hại có thể vượt 600 

triệu đồng trong kịch bản ngập 100 năm (1%). Quận Bình Thủy có 

thiệt hại dao động từ 143,5 triệu đến hơn 700 triệu đồng tùy theo kịch 

bản. 

3.3. Kết quả đánh giá rủi ro ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí 

hậu 

3.3.1. Kết quả đánh giá mức ngập tại các điều kiện biến đổi khí hậu 

Mô hình hóa cho thấy biến đổi khí hậu làm tăng độ sâu ngập 

tại Cần Thơ dù diện tích ngập ít thay đổi đến năm 2030. Trong kịch 

bản 1% (tái diễn 100 năm), hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập diện 

rộng khắp nội đô. Đến 2050, mức độ và diện ngập tăng rõ rệt. Kịch 

bản 2% và 5% cho thấy ngập lan từ phía Bắc giáp sông Hậu sang Tây 

và Nam. Kịch bản 20% (tái diễn 5 năm) ban đầu chỉ gây ngập ngoài 

khu vực bảo vệ, nhưng đến 2050, nước lũ xâm nhập cả vùng trũng ven 

sông Hậu. 

3.3.2. Kết quả đánh giá hiểm họa ngập tại Lõi đô thị Cần Thơ. 

Hiểm họa ngập lụt tại Cần Thơ được đánh giá dựa trên mức 

độ và vận tốc ngập, với 10 bản đồ cho các kịch bản 1%, 2%, 5%, 10%, 

20% vào năm 2030 và 2050. Kết quả cho thấy mức độ ngập tại lõi đô 

thị tăng dần, đặc biệt nghiêm trọng trong kịch bản 2050. Với kịch bản 

1% (chu kỳ 100 năm), hệ thống chống ngập không đủ bảo vệ, gây ngập 

diện rộng, nhất là ở vùng trũng. Tuy nhiên, trong các kịch bản ít khắc 

nghiệt hơn, hệ thống vẫn phát huy hiệu quả. 

3.3.3. Kết quả đánh giá thiệt hại kinh tế do ngập tại Lõi đô thị Cần 

Thơ. 
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Đánh giá thiệt hại kinh tế do ngập lụt tại lõi đô thị Cần Thơ 

cho thấy mức tăng đáng kể giữa các kịch bản biến đổi khí hậu. Tại 

quận Bình Thủy, thiệt hại có thể tăng gấp đôi trong các kịch bản 1% 

và 2% so với hiện trạng, do địa hình trũng thấp và thiếu bảo vệ. Trong 

khi đó, quận Ninh Kiều có thiệt hại thấp ở kịch bản 2030 nhưng tăng 

cao vào 2050, khi hệ thống chống ngập không còn đáp ứng đủ, dù phần 

lớn diện tích nằm trong khu vực bảo vệ. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ nghiên cứu cho thấy, việc đánh giá rủi ro ngập lụt tại đô thị 

đã được nghiên cứu tương đối rộng trên thế giới và tại Việt Nam. Tại 

khu vực Cần Thơ, các nghiên cứu về rủi ro ngập lụt khá phong phú và 

đa dạng, từ đánh giá các thành phần rủi ro cho tới việc lượng giá một 

phần các thiệt hại kinh tế thông qua thống kê. Tuy nhiên, các nghiên  

cứu còn chưa hình thành khung đánh giá mang tính phổ qua và cũng 

chưa cho thấy khả năng lồng ghép đánh giá rủi ro với biến đổi khí hậu.  

Nghiên cứu đã tiến hành xây dựng được khung đánh giá rủi ro 

ngập lụt đô thị, từ đó xây dựng công cụ đánh giá và áp dụng các công 

cụ này để xác định tác động của ngập lụt đô thị với kinh tế  -  xã hội 

của lõi đô thị Cần Thơ. Từ các kịch bản biến đổi khí hậu được cung 

cấp bởi Bộ Tài Nguyên – Môi trường, các kịch bản đầu vào BĐKH 

cho 2 giai đoạn 2030 và 2050 được xây dựng, nghiên cứu đã đưa các 

tham số này vào công cụ đánh giá rủi ro và dự báo được các tác động 

của BĐKH tới kinh tế -xã hội trong tương lai. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc đánh giá rủi ro thiên tai nói 

chung và rủi ro do ngập lụt nói riêng là rất phức tạp, đòi hỏi nhiều 
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tham số. Việc đưa ra khung đánh giá rủi ro ngập lụt dựa vào kỹ thuật 

GIS là phù hợp Công nghệ GIS có thể hỗ trợ việc đánh giá rủi ro do 

ngập lụt ở mức độ chi tiết cao, trực quan. Các kết quả đánh giá có thể 

được dùng trong việc xây dựng, vận hành các biện pháp chống ngập 

cho khu vực nghiên cứu.  

Mô hình hóa ngập lụt kết hợp GIS trong đánh giá rủi ro ngập lụt 

mang lại hiệu quả cao, kết quả phục vụ tốt quá trình vận hành hệ thống 

chống ngập của thành phố. Bên cạnh đó, bộ công cụ đã hỗ trợ đánh 

giá rủi ro định tính và định lượng một cách có hiệu quả, nhanh chóng 

và có độ tin cây cao.  

Bên cạnh đó, quy trình và khung đánh giá rủi ro ngập lụt dựa 

vào công nghệ  GIS cũng đòi hỏi rất nhiều các thao tác kỹ thuật phức 

tạp và mang tính lặp lại cao, do vậy việc phát triển công cụ đánh giá 

tự động hoặc bán tự động là cần thiết để có thể liên tục cập nhật đánh 

giá tùy theo các diễn biến của ngập lụt và sự thay đổi của thành phố.  

Bản đồ ngập lụt đô thị của Cần Thơ cho thấy, ảnh hưởng của 

các điều kiện khí hậu và thủy triều là rất cao đối với hiện trạng ngập 

lụt của Cần Thơ. Tác động của các điều kiện khác như sụt lún đất hoặc 

nước biển dâng trên thực tế là khó quan trắc được. Bên cạnh đó, mô 

hình hóa cũng cho thấy, hệ thống chống ngập của Cần Thơ khi được 

vận hành đã đem lại kết quả khá tốt, hạn chế được một trong những 

nguyên nhân chính của ngập lụt đô thị tại đây là triều cường. Tuy 

nhiên, hệ thống này chưa có các phương án xử lý để hạn chế tác động 

của lượng mưa, từ mô hình hiện trạng cho thấy, việc đầu tư thêm các 

phương tiện bơm cưỡng bức đẩy nước khỏi các kênh rạch mương 

máng nhằm triệt để loại bỏ các tác động từ lượng mưa. 

Kết quả của nghiên cứu đã cho thấy sự tác động lớn của biến 

đổi khí hậu tới rủi ro thiên tai ngập lụt lõi đô thị của thành phố Cần 



21 

 

Thơ. Với kịch bản thấp nhất, mức nước ngập và diện ngập ở tại thời 

điểm 2030 và 2050 đều tăng lên đáng kể. Như vậy, hệ thống chống 

ngập của Cần Thơ còn nhiều việc phải làm để đảm bảo đối phó được 

với các tác động này. 

Việc xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và đưa vào thành 

các điều kiện đầu vào của mô hình thủy lực cho phép mô  phỏng, dự 

báo các sự kiện có thể diễn ra do tác động của BĐKH. Khả năng lượng 

hóa một cách chi tiết của mô hình thủy lực cho phép lập bản đồ đầy 

đủ về các tác động của BĐKH cũng như phân tích xa hơn về rủi ro 

ngập lụt trong khu vực nội đô của thành phố Cần Thơ. 

 Kết quả phân tích của 2 kịch bản biến đổi khí hậu 2050 (RCP 

4.5 và 8.5) cho thấy tác động của biến đổi khí hậu tới rủi ro ngập lụt 

về kinh tế và xã hội là rất rõ ràng. Phần diện tích nằm trong khu vực 

hệ thống chống ngập bảo vệ vẫn có khả năng chịu rủi ro ở mức độ cao 

đối với điều kiện kịch bản mưa 100 năm hoặc 50 năm xảy ra một lần. 

Khu vực nằm ngoài hệ thống bảo vệ  chịu ảnh hướng rất lớn của 

BĐKH, phần lớn diện tích sẽ chịu mức độ rủi ro cao trong tương lai. 

Như vậy, đối với kịch bản BĐKH 2050,  mục tiêu phát triển bền vững 

về “Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai” có 

thể sẽ không đảm bảo được. Từ thời điểm này đến giai đoan 2050, 

thành phố Cần Thơ cần đánh giá chi tiết và xây dựng phương án ứng 

phó kịp thời. 

2. Kiến nghị 

Mô hình hóa ngập lụt được sử dụng nhiều trên thế giới, cũng 

như trong nước, việc áp dụng mô hình hóa đối với đánh giá hiện trạng 

ngập lụt ở lõi đô thị Cần Thơ cho kết quả khả quan, các kết quả này 

có thể được ứng dụng trong các công tác chống ngập trong hiện tại và 
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tương lai.  

Từ kết quả đánh giá rủi ro xã hội của ngập lụt đối với lõi đô thị 

và so sánh với các khu vực đô thị nhỏ nằm ngoài lõi đô thị như các thị 

trấn, khu Cái Răng cho thấy việc xây dựng các công trình phòng chống 

ngập lụt như hệ thống tường ngăn triều đã làm giảm nhẹ rất nhiều rủi 

ro có thể xảy ra đối với các đối tượng kinh tế, xã hội trong khu vực 

được bảo vệ. 

Các kết quả đánh giá rủi ro ngập lụt tại khu vực nội đô thành 

phố Cần Thơ hoàn toàn có thể được sử dụng trong công tác quy hoạch 

đô thị, xây dựng các biện pháp, chiến lược nhằm giảm nhẹ tác động 

của BĐKH trong tương lai. 
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